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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T O– THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Quốc Quân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Tích - 2. Ông Lê Huy Trọng  

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Đỗ Văn Thƣờng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T O tham gia phiên toà:  Bà 

Nguyễn Thị Kiều Diễm  – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện T O xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số: 163/2020/TLST- 

HNGĐ ngày 24/7/2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 63/2020/QĐST- 

HNGĐ  ngày 08 tháng 10 năm 2020 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Anh Nguyễn H M, sinh năm 1981. 

         HKTT: Thôn Đ N, xã C D, huyện T O,Hà Nội. 

 Bị Đơn: Chị Bùi Thị M, sinh năm 1983;  

         HKTT: Thôn Đ N, xã C D, huyện T O, Hà Nội. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập: bà Bùi Thị Q, sinh 

năm 1951, trú tại: Thôn Chồm, xã Thanh Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Bùi Đ K, sinh năm 1947 (chồng bà Q). 

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện T O- TP. Hà Nội- Chi 

nhánh Vác, Đại diện theo pháp luật: Ông Lê X T-Chức vụ: Giám đốc chi nhánh 

Ngân hàng ( có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Anh M,chị M, ông Kết, bà Q: Đều có mặt tại phiên toà. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn xin ly hôn ngày 23 tháng 6 năm 2020 và tại phiên tòa nguyên 

đơn Anh Nguyễn H M trình bày: Anh M có tìm hiểu và kết hôn với chị Bùi Thị 

M ngày 06/5/2015 tại UBND xã C D, huyện T O, Hà Nội. Sau khi đăng ký kết 

hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc được một thời gian và đã có 02 con chung. 

Quá trình chung sống thời gian qua chị M thường xuyên cãi cọ nhau với mẹ đẻ 

và với con riêng của anh M. Vì vậy cuộc sống vợ chồng giữa anh M và chị M 

không hạnh phúc, mâu thuẫn căng thẳng nên chị M đã bỏ về nhà mẹ đẻ và vợ 

chồng đã sống ly thân từ tháng 10 năm 2019, cho đến nay không còn quan hệ gì 

với nhau nữa. Nay vợ chồng anh M không thể đoàn tụ vì vậy anh M đề nghị Tòa 

giải quyết cho ly hôn để ổn định cuộc sống. 

Bị đơn chị Bùi Thị M trình bày: Chị kết hôn với anh Nguyễn H M có đăng 

ký tại UBND xã C D, T O trên cơ sở có tự nguyện, có tìm hiểu trước khi kết 

hôn. Đến nay vợ chồng chị thường hay mâu thuẫn và vợ chồng đã ly thân từ 

tháng 10/2019 cho đến nay. Anh M xin ly hôn, xét vợ chồng không còn tình cảm 

nên chị đồng ý ly hôn. 

- Về con chung: Vợ chồng anh M – chị M cùng xác nhận có 02 con chung 

tên là Nguyễn Bùi T V, sinh ngày 30/9/2015, và cháu Nguyễn Bùi T V, sinh 

ngày 31/8/2017. Hiện 02 cháu đang ở với chị M từ khi vợ chồng ly thân. Khi ly 

hôn chị M có nguyện vọng muốn nuôi hai cháu và yêu cầu anh M đóng góp nuôi 

con.  

Anh M có ý kiến xin nuôi hai cháu và không yêu cầu chị M đóng góp nuôi 

con. Nếu chị M xin nuôi hai cháu anh không đồng ý và muốn nuôi một cháu 

Về tài sản chung: Anh M, chị M cũng không yêu cầu giải quyết tài sản 

chung vợ chồng. 

Về công nợ chung: Tại phiên hòa giải và phiên tòa ngày hôm nay anh M, 

chị M thừa nhận vay của Ông Bùi Đ K và bà Bùi Thị Q 60.000.000 đồng và 5 

chỉ vàng 9999. Anh M đồng ý sẽ trả bà Q và ông Kết số nợ trên.  
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Về khoản vay nợ của vợ chồng anh M, chị M tại Ngân hàng AGRIBANK-

Chi nhánh Vác, huyện T O. Do Ngân hàng chấp nhận từ chối tham gia tố tụng, 

vợ chồng anh M không yêu cầu giải quyết nên không xem xét trong bản án này. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến : 

Về tố tụng Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tiến hành giải quyết vụ án theo 

quy định của BLTTDS. Tuy nhiên việc TA yêu cầu bà Q (là người cao tuổi) nộp 

tiền tạm ứng án phí là vi phạm Điều 12 Nghị quyết 326/2016. 

Về việc giải quyết nội dung vụ án: Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến: Mục 

đích hôn nhân không đạt được đề nghị HĐXX xử cho anh M được cho ly hôn 

chi M. Về con chung: Đề nghị giao mỗi người nuôi một cháu. Về tài sản chung: 

Không xem xét. Về công nợ chấp nhận sự tự nguyện trả nợ của anh M cho ông 

Kết bà Q 60.000.000 đồng và 5 chỉ vàng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại 

phiên tòa , Hội đồng xét xử nhận định:  

Về tố tụng:  

Nguyên đơn, Bị đơn, người có yêu cầu độc lập đều đã nhận biết được 

Thông báo thụ lý vụ án ,thông báo phiên họp kiểm tra chứng cứ và hòa giải, 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa hợp lệ; Ngày 29 

tháng 10 năm 2020 phiên tòa mở lại lần thứ hai. Các đương sự đều có mặt. Tại 

phiên tòa, chị M cho biết chị vẫn có hộ khẩu thường trú tại thôn Đ N, xã C D, T 

O, Hà Nội. Chị chưa đăng ký tạm trú ở nơi khác, chị đồng ý để Tòa án nhân dân 

huyện T O giải quyết vụ án anh M làm đơn khởi kiện xin ly hôn chị. 

 Về nội dung: 

Anh Nguyễn H M và chị Bùi Thị M đăng ký kết hôn 06/5/2015 tại UBND 

xã C D, huyện T O, Hà Nội là hôn nhân là hợp pháp. Sau khi đăng ký kết hôn vợ 

chồng chung sống hạnh phác một thời gian và đã có 02 con chung. Quá trình 

chung sống cuộc sống vợ chồng giữa anh M và chị M không hạnh phúc, mâu 

thuẫn căng thẳng nên hai vợ chồng anh M đã sống ly thân từ tháng 10 năm 2019 

cho đến nay không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nay anh M xin ly hôn, chị M 

đồng ý ly hôn. 

Xét mâu thuẫn giữa anh Nguyễn H M và chị Bùi Thị M là trầm trọng, đời 

sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy cần 

chấp nhận thuận tình ly hôn, xử cho ly hôn để các bên ổn định cuộc sống.  

2. Về con chung: 
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 Vợ chồng anh M – chị M cùng xác nhận có 02 con chung tên là Nguyễn 

Bùi T V, sinh ngày 30/9/2015, và cháu Nguyễn Bùi T V, sinh ngày 31/8/2017. 

Hiện 02 cháu đang ở với chị M từ khi vợ chồng ly thân. Ly hôn chị M có ý kiến 

muốn nuôi hai cháu và yêu cầu anh M đóng góp nuôi con.  

Anh M có ý kiến xin nuôi hai cháu và không yêu cầu chị M đóng góp nuôi 

con. Nếu chị M xin nuôi hai cháu anh không đồng ý và muốn nuôi một cháu. Do 

các bên tranh chấp về việc nuôi con và để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các 

cháu cũng như cha mẹ các cháu nên nên giao cho anh M, chị M mỗi người nuôi 

một cháu là phù hợp. 

Về tài sản chung: các đương sự không yêu cầu giải quyết nên không xem 

xét trong bản án này. 

Về công nợ chung: 

   Anh M¹nh vµ chÞ M xác nhận cã vay cña «ng Bïi Đ¾c KÕt vµ bµ Bïi thÞ 

Quúnh 60.000.000® (s¸u m­¬i triÖu) vµ 5 chØ vµng 9999. Anh M¹nh khai «ng bµ 

®· cho h¼n vî chång råi, tuy nhiªn nÕu «ng KÕt, bµ Quúnh ®ßi th× anh nhÊt trÝ 

tr¶ «ng KÕt bµ Quúnh toµn bé 60.000.000® vµ 5 chØ vµng nµy. Vì vậy cần chấp 

nhận sự tự nguyện của anh M. 

      Tại phiên tòa hôm nay các đương sự cùng đồng ý việc tính giá vàng ở thời 

điểm xét xử là 5,5 triệu đồng/01 chỉ vàng (để có căn cứ tính án phí dân sự sơ 

thẩm). Việc anh M trả nợ thời điểm nào thì sẽ trả ông Kết, bà Q bằng 05 chỉ 

vàng theo giá vàng tại thời điểm trả nợ. 

Về án phí: 

 Anh M phải nộp toàn bộ 300.000 đồng án phí ly hôn sơ và 50% án phí 

dân sự sở thẩm (do các bên đã thỏa thuận được việc trả nợ trước khi mở phiên 

tòa). 

 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Điều  51, 56, 81, 82, 83, 84 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; 

Xử: 

Anh Nguyễn H M được ly hôn chị Bùi Thị M. 
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- Về con chung:  

        Giao cháu Nguyễn Bùi T V, sinh ngày 30/9/2015 cho anh M        nuôi 

dưỡng, giáo dục, chăm sóc cho đến khi cháu trưởng thành (đủ18 tuổi) hoặc có 

quyết định khác. 

        Giao cháu Nguyễn Bùi T V, sinh ngày 31/8/2017 cho chị M         nuôi 

dưỡng, giáo dục, chăm sóc cho đến khi cháu trưởng thành (đủ18 tuổi) hoặc đến 

khi có quyết định khác.  

Anh M, chị M không phải trợ cấp nuôi con chung. Anh M, chị M có 

quyền thăm nom con chung không ai được cản trở. 

- Về tài sản chung vợ chồng: Không xem xét. 

- Về công nợ: Anh Nguyễn H M phải trả cho ông Bùi Đ K và bà Bùi Thị 

Q số tiền 60 triệu đồng và 05 chỉ vàng.  

- Về án phí: Áp dụng khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 5 

Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14  về án phí, lệ phí Tòa án: Anh 

Nguyễn H M phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm là 300.000 đồng. Và phải nộp số 

tiền 2.187.500 (Hai triệu một trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm) đồng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Đối trừ anh M đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

số 02181 ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T O, 

thành phố Hà Nội. Anh M còn phải nộp số tiền 2.187.500 (Hai triệu một trăm 

tám mươi bảy nghìn năm trăm) đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Hoàn trả bà Bùi Thị Q số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.187.000 đồng 

theo biên lai số 02234 ngày 15/9/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T 

O, thành phố Hà Nội. 

       Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thì hành án dân sự thì người được thì hành án dân sự, người phải thì hành án dân 

sự có quyên thỏa thuận thì hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thị 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi bành án dân sự, Thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thì hành án. 

 

Án xử công khai sơ thẩm, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; 
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Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- Các đương sự; 

- VKSND huyện T O; 

- Chi cục Thi hành án dân sự H. T O; 

- Lưu: Hồ sơ, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

       Phan Quốc Quân 
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                       HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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